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SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 
ĐÁP ÁN CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2025 - 2026 
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 Thời gian làm bài : 45 Phút 
 

 

 

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: Mỗi câu 0,25đ                            MÃ ĐỀ LẺ 
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II. Phần đúng sai: mỗi ý 0,25đ 

Mã đề : 1001                                       Mã đề 1003: 

1.  Đ S   S S                                          1.  Đ Đ S S 

2. Đ Đ   S S                                           2. Đ S S S 

III. Phần trả lời ngắn, mỗi câu 0,5đ 

ĐỀ 1001 ĐỀ 1003 

1:    75 1:  5,9 

2:   65,8 2:  5552 

3:   5,9 3:  75 

4:   5552 4:  65,8 

IV. Tự luận: 3 điểm 

Câu Nội dung Điểm 

1.(1đ) Học sinh Việt Nam có thể học tập tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của 

người Nhật bằng cách: 

Đi học đúng giờ, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ, giữ gìn trật tự, vệ 

sinh lớp học và nơi công cộng. 

 

Biết giữ lời hứa, làm việc đến cùng khi đã nhận nhiệm vụ. 

 

Tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực bản thân. 

 

Như vậy, nếu áp dụng đức tính của người Nhật, học sinh Việt Nam sẽ trở 

nên chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm hơn trong học tập cũng như 

cuộc sống. 
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2.(2đ) a.  biểu đồ: kết hợp đường và cột 

b. Nhận xét  

- Quy mô GDP của Trung Quốc từ năm 2000 – 2010 đều tăng trưởng 

mạnh: Quy mô GDP năm 2020 gấp 12 lần so với quy mô GDP năm 2000. 
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- Tốc độ tăng GDP biến động qua các năm: 

+ Giai đoạn từ 2000 – 2005: tốc độ tăng trưởng GDP cao từ 8,5% lên 

11,4% (2,9%). 

+ Giai đoạn 2005 – 2020: tốc độ GDP giảm mạnh: từ 11,4% năm 2005, 

đến 7% năm 2015 và 2,2% năm 2020 (giảm 9,2%). 

      Chú ý: Thiếu dẫn chứng các ý trên chỉ cho nữa số điểm: 0,25 đ 
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